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	Lần ban hành:
	 01

	
	
	Ngày ban hành:
	 15/9/2020 



MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.     MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Họ tên
	Dương Thị Phương Thảo
	Đỗ Đại Thắng
	Hoàng Đức Long

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Phó P.KHTH
	Phó P.KHTH
	Trưởng Ban


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. MỤC ĐÍCH


Quy trình này quy định việc xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Kế hoạch phát triển KCN được xây dựng hàng năm và theo nhiệm kỳ 5 năm

 2. PHẠM VI

Áp dụng thực hiện đối với tất cả các phòng ban, đơn vị trong Ban quản lý các KCN và các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng KCN. 

Phòng Kế hoạch tổng hợp Ban quản lý các KCN chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế. 

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 40/QĐ-BQL ngày 12/5/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Kế hoạch phát triển khu công nghiệp của doanh nghiệp xây dựng hạ tầng KCN.

- Chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp;

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của tỉnh.

- Nhu cầu thực tế về xây dựng, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 
4.1. Định nghĩa:
- Kế hoạch phát triển khu công nghiệp: Là kế hoạch mô tả quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc xây dựng, phát triển KCN đã có kết quả như thế nào và vạch ra phương hướng để phát triển tốt trong tương lai (cả về chất lượng và số lượng).

- Các thuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sử dụng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

4.2. Từ viết tắt:
+ BQL: Ban quản lý

+ KCN: Khu công nghiệp

+ Phòng Kế hoạch: Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ CSHT: Cơ sở hạ tầng


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: Thời gian thực hiện 26 ngày

	Bước thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả thực hiện
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước 1
	Cán bộ Văn thư
	Bộ phận văn thư nhận văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp của Sở KH và ĐT, chuyển phòng Kế hoạch bản sao của văn bản
	½ ngày


	

	Bước 2
	- Lãnh đạo Phòng

- Chuyên viên phòng
	Soạn thảo văn bản đề nghị doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN lập kế hoạch phát triển khu công nghiệp:

Sau khi nhận bản sao văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KCN của Sở KH và ĐT, Phòng Kế hoạch căn cứ Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp xây dựng biểu mẫu đề nghị doanh nghiệp KCN lập kế hoạch phát triển khu công nghiệp, trình Trưởng Ban phê duyệt
	01 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH



	Bước 3
	Trưởng ban
	Duyệt văn bản đề nghị doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp:

- Trưởng Ban xem xét và phê duyệt văn bản đề nghị doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch phát triển khu công nghiệp.
- Trường hợp Trưởng Ban không đồng ý với một số nội dung thì có thể trực tiếp làm việc với đơn vị chuyên môn để tham khảo ý kiến trước khi quyết định;

- Trường hợp không đạt yêu cầu, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng lại
	02 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH



	Bước 4
	Cán bộ Văn thư
	Gửi văn bản đề nghị doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp:

Sau khi lãnh đạo phê duyệt công văn, chuyên viên phòng Kế hoạch phối hợp với văn thư tiến hành gửi công văn tới các doanh nghiệp trong KCN theo Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến QT-01/VP
	01 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH



	Bước 5
	Chuyên viên phòng
	Nhận báo cáo của doanh nghiệp và tổng hợp:

Doanh nghiệp nộp báo cáo kế hoạch phát triển công nghiệp cho Ban quản lý đúng thời hạn trong văn bản đề nghị báo cáo. Sau khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch tổng hợp dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp
	03 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH

BM.01.05/KH



	Bước 6
	Phòng Kế hoạch
	Căn cứ số liệu tổng hợp kế hoạch phát triển khu công nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN, trên cơ sở phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển KCN của tỉnh, xác định tầm nhìn, mục tiêu, lên phương án để xây dựng kế hoạch phát triển KCN.

- Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển KCN: Nhận dạng tình hình thực tế của các KCN và xác định các KCN của tỉnh đang đứng ở đâu trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó tìm thấy những mặt mạnh, yếu, các yếu tố cơ hội, thách thức trong giai đoạn kế hoạch tương lai của KCN. 
- Xác định tầm nhìn:

Xác định tầm nhìn chính là định dạng tương lai phát triển mà các KCN của tỉnh có khả năng tiếp cận được.

- Xác định mục tiêu và chỉ tiêu:

Mục tiêu chung là đặt hướng đi chung cho phát triển KCN của tỉnh và xác định đích mà các KCN của tỉnh có thể đạt tới trong một thời kỳ nhất định
	15 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH

BM.01.05/KH



	Bước 7
	Trưởng ban
	Phê duyệt kế hoạch phát triển khu công nghiệp:

- Trưởng Ban xem xét và phê duyệt Kế hoạch phát triển khu công nghiệp.
- Trường hợp Trưởng Ban không đồng ý với một số nội dung thì có thể trực tiếp làm việc với đơn vị chuyên môn để tham khảo ý kiến trước khi quyết định;

- Trường hợp không đạt yêu cầu, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng lại
	03 ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH

BM.01.05/KH



	Bước 8
	Chuyên viên phòng KH
	Ngoài việc thực hiện phát hành và lưu trữ văn bản theo quy định của công tác văn thư thì Phòng Kế hoạch Ban có trách nhiệm lưu trữ Kế hoạch phát triển khu công nghiệp
	½ ngày
	BM.01.01/KH BM.01.02/KH BM.01.03/KH BM.01.04/KH

BM.01.05/KH




6. BIỂU MẪU

	TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	- BM.01.01/KH: Biểu mẫu Tổng hợp tình hình xây dựng và phát triển KCN từng năm 

- BM.01.02/KH: Biểu mẫu Tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp đến cuối tháng 12 hàng năm (Số liệu lũy kế)

- BM.01.03/KH: Biểu mẫu Các khu công nghiệp được thành lập mới, mở rộng và thu hồi trong năm.

- BM.01.04/KH: Biểu mẫu Cơ cấu đầu tư vào các KCN luỹ kế đến tháng 12 hàng năm theo đối tác

- BM.01.05/KH: Biểu mẫu Kế hoạch phát triển khu công nghiệp


7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

	TT
	Tên hồ sơ
	Ký hiệu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu
	Cách thức lưu

	1
	Biểu mẫu Tổng hợp tình hình xây dựng và phát triển KCN từng năm
	BM.01.01/KH
	Phòng Kế hoạch, Văn phòng
	10 năm
	Bằng giấy; File dữ liệu

	2
	Biểu mẫu Tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp đến cuối tháng 12 hàng năm (Số liệu lũy kế)
	BM.01.02/KH
	Phòng Kế hoạch, Văn phòng
	10 năm
	Bằng giấy; File dữ liệu

	3
	Biểu mẫu Các khu công nghiệp được thành lập mới, mở rộng và thu hồi trong năm.
	BM.01.03/KH
	Phòng Kế hoạch, Văn phòng
	10 năm
	Bằng giấy; File dữ liệu

	4
	Biểu mẫu Cơ cấu đầu tư vào các KCN luỹ kế đến tháng 12 hàng năm theo đối tác
	BM.01.04/KH
	Phòng Kế hoạch, Văn phòng
	10 năm
	Bằng giấy; File dữ liệu

	5
	Kế hoạch phát triển khu công nghiệp 
	BM.01.05/KH
	Phòng Kế hoạch, Văn phòng
	10 năm
	Bằng giấy; File dữ liệu



